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1 142328014 Lâm Thị Kim Chi 15/10/1984 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.62 2.53 2.61 Khá Tốt

2 142328015 Nguyễn Thị Mỹ Chi 20/03/1987 Long Điền Nữ 2.72 2.79 2.72 Khá Tốt

3 142328020 Mai Thị Đồng 20/04/1961 Thanh Hóa Nữ 3.25 3.32 3.26 Giỏi Xuất Sắc

4 142328017 Hán Thị Dự 31/05/1980 Long Đất Nữ 2.70 3.13 2.73 Khá Tốt

5 142328016 Lê Thị Duyên 04/02/1981 Thanh Hóa Nữ 2.69 2.92 2.70 Khá Tốt

6 142328023 Ngô Thị Thu Hà 06/03/1968 Hà Bắc Nữ 3.21 3.27 3.21 Giỏi Xuất Sắc

7 142328024 Nguyễn Thị Ngọc Hà 03/01/1968 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.99 2.93 2.99 Khá Xuất Sắc

8 142328025 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 19/01/1985 Long Điền Nữ 2.89 3.20 2.91 Khá Xuất Sắc

9 142328026 Văn Thị Mỹ Hạnh 05/05/1977 Hà Tĩnh Nữ 2.91 3.06 2.92 Khá Xuất Sắc

10 142328027 Hồ Như Hảo 27/12/1982 Đồng Nai Nữ 2.52 3.13 2.56 Khá Tốt

11 142328029 Lê Thị Hiền 15/04/1982 Nghệ Tĩnh Nữ 2.87 3.26 2.89 Khá Xuất Sắc

12 142328030 Trần Thị Xuân Hiền 25/12/1978 Bà Rịa Nữ 3.19 3.19 3.19 Khá Xuất Sắc

13 142328031 Hồ Thị Lệ Hoa 28/02/1981 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.72 3.12 2.74 Khá Xuất Sắc

14 142328032 Hồ Ngọc Hòa 30/10/1982 Đồng Nai Nữ 3.11 3.13 3.11 Khá Xuất Sắc

15 142328033 Tô Thị Hồng Huệ 14/08/1978 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.71 3.00 2.72 Khá Tốt

16 142328044 Bùi Thị Lan 22/11/1980 Nam Định Nữ 2.70 3.39 2.73 Khá Xuất Sắc

17 142328045 Lê Thị Phong Lan 11/01/1980 Thanh Hóa Nữ 3.04 3.33 3.06 Khá Xuất Sắc

18 142328046 Diệp Trúc Linh 28/08/1986 Long Đất Nữ 2.67 3.66 2.72 Khá Tốt

19 142328047 Phan Huỳnh Quế Linh 24/04/1987 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.55 2.73 2.56 Khá Tốt

20 142328048 Trần Kim Tường Linh 21/04/1972 Gia Định Nữ 3.21 4.00 3.26 Giỏi Xuất Sắc

21 142328049 Nguyễn Thị Lƣợng 22/04/1972 Bắc Thái Nữ 2.91 3.20 2.93 Khá Xuất Sắc

22 142328050 Nguyễn Hải Lý 29/09/1983 Đồng Nai Nữ 2.88 2.73 2.87 Khá Tốt

23 142328051 Lưu Thị Mai 25/11/1981 Thái Bình Nữ 2.94 3.93 2.99 Khá Xuất Sắc

24 142328052 Nguyễn Thị Tuyết Mai 06/10/1985 TP HCM Nữ 2.71 3.19 2.73 Khá Xuất Sắc

25 142328053 Tống Thị Ngọc Mai 30/03/1986 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.43 2.53 2.43 Trung bình Tốt

26 142328055 Phạm Nguyễn Thị Diễm My 28/04/1982 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 3.27 4.00 3.31 Giỏi Xuất Sắc

27 142328056 Phạm Thị Nam 09/05/1986 Đồng Nai Nữ 2.79 2.80 2.80 Khá Xuất Sắc

28 141328003 Văn Phục Nghi 04/04/1987 Cửu Long Nữ 2.77 2.86 2.78 Khá Xuất Sắc

29 142328057 Ngô Viết Nghĩa 23/04/1976 Bình Trị Thiên Nam 2.23 2.33 2.23 Trung bình Khá

30 142328058 Vũ Thị Tố Ngọc 27/07/1983 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 3.20 2.86 3.18 Khá Xuất Sắc

31 142328059 Trần Thị Ánh Nguyệt 25/10/1984 Yên Bái Nữ 2.96 3.27 2.97 Khá Xuất Sắc

32 142328060 Nguyễn Thị Nhung 07/07/1980 Nam Định Nữ 2.60 3.06 2.62 Khá Tốt
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33 142328061 Phạm Thị Hồng Nhung 15/07/1984 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 3.02 3.05 3.02 Khá Xuất Sắc

34 142328063 Nguyễn Thị Kim Oanh 16/06/1987 Quảng Bình Nữ 2.66 2.66 2.66 Khá Xuất Sắc

35 142328064 Trần Thị Oanh 15/10/1980 Nam Định Nữ 2.85 2.79 2.85 Khá Tốt

36 142328065 Phạm Tấn Phú 25/10/1976 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 3.17 3.32 3.18 Khá Xuất Sắc

37 142328066 Trần Phát Phúc 05/12/1956 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 3.44 3.00 3.41 Giỏi Xuất Sắc

38 142328067 Nguyễn Hữu Phƣớc 11/07/1975 Tây Ninh Nam 2.52 2.40 2.51 Khá Tốt

39 142328069 Nguyễn Thụy Trần Linh Phƣơng 10/11/1984 Đồng Nai Nữ 2.46 3.13 2.50 Khá Tốt

40 142328070 Nguyễn Thị Phƣợng 08/11/1981 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.60 3.20 2.63 Khá Tốt

41 142328088 Nguyễn Thị Hồng Thắm 01/04/1981 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.31 3.06 2.35 Trung bình Tốt

42 142328082 Lê Bá Thành 29/06/1978 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 2.54 2.80 2.55 Khá Tốt

43 142328085 Phạm Thị Thanh Thảo 14/09/1984 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.50 2.66 2.50 Khá Tốt

44 142328091 Bùi Thị Thơ 20/10/1985 Đồng Nai Nữ 2.77 3.46 2.81 Khá Tốt

45 142328093 Trần Thị Thơm 10/03/1987 Đồng Nai Nữ 2.99 3.66 3.03 Khá Xuất Sắc

46 142328095 Trần Thị Thƣơng 16/05/1983 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.68 2.86 2.69 Khá Tốt

47 142328097 Nguyễn Thị Thu Trang 26/03/1985 Đồng Nai Nữ 3.14 4.00 3.18 Khá Xuất Sắc

48 142328077 Trần Văn Tuấn 20/08/1974 TT Huế Nam 2.74 2.53 2.73 Khá Xuất Sắc

49 142328100 Nguyễn Đức Vũ 12/02/1977 Đồng Nai Nam 2.77 2.73 2.77 Khá Xuất Sắc

50 142328101 Đặng Hải Yến 21/04/1985 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 2.73 3.59 2.78 Khá Tốt

51 142328103 Vương Thị Hoàng Yến 29/03/1984 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 3.13 2.99 3.13 Khá Xuất Sắc
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